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Nơi nhận:




              TỔ TRƯỞNG TỔ MUA SẮM

- Như trên;                                                                       

- Lưu Tổ MS.
1. YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
1.1. Nội dung, danh mục hàng hóa/dịch vụ, số lượng:
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
 tính
	Số 
lượng

	1
	Điều hòa Daikin FTHF50VVMV 18000 BTU
	Bộ
	10

	2
	Quạt treo tường Toshiba 3 cánh F-WSA20(H)VN 55W
	Bộ
	8


1.2. Yêu cầu, tiêu chuẩn hàng hóa/dịch vụ: theo Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật quy định tại Mục 4.2 HSYC.
1.3. Địa điểm giao hàng: Sân bay QT Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
2. YÊU CẦU VỀ TƯ CÁCH - NĂNG LỰC NHÀ CUNG CẤP

2.1 Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động (bản phôtôcopy hoặc bản sao công chứng) do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;
2.2 Không có tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi hoặc đang có vi phạm hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam.

2.3 Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu.
3. YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

3.1.
 Giá chào là giá do Nhà cung cấp nêu trong Đơn chào giá sau khi trừ giá trị giảm giá ghi trong Thư giảm giá (nếu có).

3.2.
 Trường hợp Nhà cung cấp có Thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSĐX hoặc nộp riêng song phải đảm bảo Bên mời chào giá nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX. Trường hợp Thư giảm giá nộp cùng với HSĐX thì Nhà cung cấp phải thông báo cho Bên mời chào giá trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX hoặc phải có bảng kê thành phần HSĐX trong đó có Thư giảm giá.

3.3.
 Biểu giá chào phải được ghi đầy đủ theo Mục 1.1, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp, bao gồm đầy đủ các thành phần cấu thành nên giá chào (chi phí vận chuyển, thuế, phí) và cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

3.4.   Đồng tiền chào giá: Việt Nam Đồng
4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

4.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tư cách nhà cung cấp: không yêu cầu
4.2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: 
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Thông số kỹ thuật
	
	

	1.1
	Điều hòa Daikin FTHF50VVMV 18000 BTU

- Công suất làm lạnh: 2 HP - 17.100 BTU

- Công suất sưởi ấm: 17.100 BTU

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³)

- Công nghệ Inverter: Inverter, Mắt thần thông minh, Econo

- Loại máy: Điều hoà 2 chiều (có sưởi ấm)

- Công suất tiêu thụ điện trung bình: 1.74 kW/h

- Tiện ích: Chế độ làm lạnh dễ chịu. Chức năng chống ẩm mốc bảo vệ sức khỏe. Dàn nóng được trang bị thêm bo mạch để bảo vệ khi điện áp thay đổi. Hẹn giờ bật tắt máy. Luồng gió thoải mái Coanda. Máng nước có thể tháo rời (dễ vệ sinh dàn lạnh). Remote có đèn LED. Tùy chọn mua thêm bộ điều khiển không dây Daikin Mobile. Tự khởi động lại khi có điện. Tự động vận hành lạnh sưởi theo nhiệt độ phòng.
- Chế độ tiết kiệm điện: Inverter

- Kháng khuẩn khử mùi: Khử mùi Enzyme Blue mặc định & PM 2.5 

- Chế độ làm lạnh nhanh: Powerful

- Chế độ gió: Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống

- Thông tin chung

+ Thông tin cục lạnh: Dài 98 cm - Cao 29.5 cm - Dày 28.1 cm - Nặng 13 kg

+ Thông tin cục nóng: Dài 95.5 cm - Cao 59.5 cm - Dày 32 cm - Nặng 36 kg

+ Loại Gas sử dụng: R-32

- Xuất xứ: Thái Lan

- Bảo hành chính hãng: bảo hành mặt lạnh 12 tháng, máy nén 5 năm do lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu
	Đáp ứng/Cam kết đáp ứng
	Không đáp ứng/ Không cam kết đáp ứng

	1.2
	Quạt treo tường Toshiba 3 cánh F-WSA20(H)VN 55W
- Loại quạt: Quạt treo tường - 55W - 3 mức gió

- Đường kính quạt: 3 cánh - 40 cm

- Chế độ gió: Gió ngủ, Gió thường, Gió tự nhiên

- Bảng điều khiển: Nút nhấn, Remote

- Loại motor: Bạc thau

- Tiện ích: Có remote, hẹn giờ tắt, lồng quạt có khe hở nan quạt nhỏ

- Kích thước, khối lượng: Ngang 46,5 cm - Cao 54 cm - Sâu 35 cm - Nặng 3,6 kg

- Thương hiệu của: Nhật Bản, lắp rắp tại Trung Quốc
- Hãng: Toshiba

- Bảo hành chính hãng: 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu
	Đáp ứng/Cam kết đáp ứng
	Không đáp ứng/ Không cam kết đáp ứng

	1.3
	- Hàng hóa là hàng mới 100%

- Cam kết cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa (CO) và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) bản gốc/bản sao (nếu có) hoặc giấy tờ khác tương đương
	Đáp ứng/Cam kết đáp ứng
	Không đáp ứng/ Không cam kết đáp ứng

	1.4
	Giá là giá trọn gói gồm:
- Thuế VAT 10%

- Chi phí nhân công khảo sát, tháo dỡ, lắp đặt
- Chi phí vận chuyển

- Chi phí các vật tư lắp đặt, hoàn thiện cụ thể:

+ Cặp ống đồng, ống bảo ôn, băng cuốn: ~ 240m

+ Dây điện: ~ 200m
+ Gía treo: 10 bộ

+ Ốc vít: 10 bộ

+ Attomat: 4 bộ

+ Khoan cắt kính: 2 lỗ

+ Khoan bê tông: 8 lỗ

+ Ống thoát nước cứng: ~ 50m

- Chi phí xin thẻ ra vào Cảng

- Các chi phí phát sinh khác từ lúc khảo sát cho đến khi lắp đặt hoàn thiện…
	
	

	II
	Yêu cầu quan trọng khác
	
	

	1
	Điều kiện giao hàng:

- Địa điểm giao hàng: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

- Hình thức giao hàng: Giao hàng một lần theo số lượng VIAGS NBA yêu cầu.

- Thời gian giao hàng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
	
	

	2
	Điều kiện thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản bằng VNĐ
- Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% giá trị của hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hóa kèm nghiệm thu có chữ ký của 2 bên, hóa đơn tài chính hợp lệ và CO/CQ (nếu có)
	Đáp ứng/Cam kết đáp ứng
	Không đáp ứng/ Không cam kết đáp ứng

	3
	Điều kiện bảo hành:
- Địa điểm bảo hành: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

- Phương thức bảo hành: Đổi trả hàng mới 100% trong vòng 10 ngày kể từ khi có phản ánh chất lượng hàng hóa của bên mua.
	
	


5.1. Các quy định về chuẩn bị HSĐX và nộp HSĐX

5.1.1. Nội dung của HSĐX

a) HSĐX cũng như tất cả các văn bản, tài liệu trao đổi giữa Bên mời chào giá và Nhà cung cấp liên quan đến việc Chào giá phải được viết bằng tiếng Việt

b) HSĐX do Nhà cung cấp chuẩn bị bao gồm các nội dung sau:
- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ và năng lực của Nhà cung cấp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động cấp theo quy định của pháp luật bản copy/Hợp đồng nguyên tắc đã ký với VIAGS Nội Bài nếu có);

- Đơn chào giá và biểu giá chào theo mẫu của nhà cung cấp.

5.1.2. Thời gian có hiệu lực của HSĐX

Thời gian có hiệu lực của HSĐX là có giá trị ít nhất 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5.1.3. Chuẩn bị và nộp HSĐX

a) HSĐX do Nhà cung cấp chuẩn bị phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được. 

b) Nhà cung cấp nộp HSĐX đến Bên mời chào giá bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax. email nhưng phải đảm bảo Bên mời chào giá nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX là 15 giờ 00, ngày 23 tháng 11 năm 2023 HSĐX của Nhà cung cấp gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp HSĐX là không hợp lệ và bị loại.
- Địa điểm nộp HSĐX: Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài
Địa chỉ
: Tầng 6 – Tòa nhà VAECO – Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Tel: (84-24) 38865 002 - Ext: 6173

Fax: (84-24) 38840 741

Email: myny@viags.vn
Người liên hệ (nếu cần): Nguyễn Khánh Toàn - P.KHHC - VIAGS Nội Bài

5.2. Làm rõ HSĐX

5.2.1. Trong quá trình đánh giá HSĐX, Bên mời chào giá có thể yêu cầu Nhà cung cấp làm rõ nội dung của HSĐX (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường) và bổ sung tài liệu trong trường hợp HSĐX thiếu tài liệu (Giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác) theo yêu cầu của HSYC với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp, không thay đổi giá chào. 

5.2.2. Việc làm rõ HSĐX được thực hiện giữa Bên mời chào giá và Nhà cung cấp có HSĐX cần phải làm rõ dưới hình thức trao đổi trực tiếp (Bên mời chào giá mời Nhà cung cấp đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (Bên mời chào giá gửi văn bản yêu cầu làm rõ và Nhà cung cấp phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của Nhà cung cấp. Nội dung làm rõ HSĐX thể hiện bằng văn bản được Bên mời chào giá bảo quản như một phần của HSĐX. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà Bên mời chào giá không nhận được văn bản làm rõ hoặc Nhà cung cấp có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời chào giá thì Bên mời chào giá xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

5.3. Đánh giá các HSĐX

Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo trình tự như sau: 

5.3.1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX, bao gồm: 

a) Thời gian nộp HSĐX;

b) Tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp theo quy định tại Mục 2 (sau khi đã làm rõ hoặc bổ sung tài liệu theo yêu cầu của Bên mời chào giá);

c) Tính hợp lệ trong các tài liệu như Đơn chào giá, Giấy ủy quyền (nếu có), Biểu giá chào;

d) Hiệu lực của HSĐX theo quy định tại Mục 5.1.2;

e) Tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa/dịch vụ theo yêu cầu tại Mục 1;

f) Các nội dung khác tại Mục 3; ...

HSĐX của Nhà cung cấp sẽ bị loại bỏ và không được xem xét tiếp nếu Nhà cung cấp không đáp ứng một trong các nội dung nói trên.

5.3.2. Đánh giá năng lực, kinh nghiệm của Nhà cung cấp

Bên mời chào giá đánh giá năng lực, kinh nghiệm các Nhà cung cấp theo Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định tại Mục 4.1 và sử dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”. HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm khi tất cả các nội dung chi tiết về năng lực, kinh nghiệm được đánh giá là “Đạt”.

5.3.3. Đánh giá về kỹ thuật

Bên mời chào giá đánh giá theo các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Mục 4.2 HSYC đối với HSĐX đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm. Việc đánh giá các yêu cầu về kỹ thuật được thực hiện bằng phương pháp theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”. HSĐX vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật khi tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “Đạt”.

5.3.4.  So sánh giá chào

a) Bên mời chào giá xác định giá chào sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo quy định tại Luật Đấu thầu và trừ giá trị giảm giá trong Thư giảm giá (nếu có) để tiến hành so sánh. HSĐX có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ giá trị giảm giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

b) Trong trường hợp các Nhà cung cấp có giá chào so sánh (giá chào sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ giá trị giảm giá) ngang nhau, Bên mời chào giá sẽ xếp hạng Nhà cung cấp theo thứ tự ưu tiên về so sánh các điều kiện chào tốt hơn/có lợi hơn cho Bên mời chào giá như: điều kiện thanh toán; thời gian lắp đặt; quy mô, năng lực, kinh nghiệm của Nhà cung cấp; 
5.4. Điều kiện Nhà cung cấp được lựa chọn

Nhà cung cấp được đề nghị chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có HSĐX hợp lệ và và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện thanh toán và giao hàng (nếu có) như trong HSYC;

- Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là Nhà cung cấp chính và không vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

- Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá thấp nhất và không vượt giá gói hàng hóa/dịch vụ được duyệt.

5.5. Thông báo kết quả chào giá

Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả LC NCC, Bên mời chào giá gửi văn bản thông báo kết quả LC NCC đến tất cả các Nhà cung cấp tham gia nộp HSĐX, không cần thiết giải thích lý do đối với Nhà cung cấp không được lựa chọn. 
Đối với Nhà cung cấp được lựa chọn, thông báo sẽ ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng kèm theo dự thảo hợp đồng (nếu có).

5.6. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng trên cơ sở kết quả LC NCC được duyệt, HSYC, HSĐX của Nhà cung cấp được lựa chọn và dự thảo hợp đồng (nếu có).

5.7.  Xử lý vi phạm 
Trường hợp Nhà cung cấp có các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác liên quan.
MẪU ĐƠN CHÀO GIÁ

(Đính kèm hồ sơ yêu cầu)

I. Thông tin nhà cung cấp tham gia chào giá:

- Tên Nhà cung cấp

- Địa chỉ

- Số điện thoại, số fax:

- Mã số thuế:

- Tài khoản ngân hàng:

- Số đơn chào giá:

- Ngày tháng chào giá: 

II. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ chào giá:
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
 tính
	Số 
lượng
	Đơn giá

(VNĐ) 
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Điều hòa Daikin FTHF50VVMV 18000 BTU

- Công suất làm lạnh: 2 HP - 17.100 BTU

- Công suất sưởi ấm: 17.100 BTU

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³)

- Công nghệ Inverter: Inverter, Mắt thần thông minh, Econo

- Loại máy: Điều hoà 2 chiều (có sưởi ấm)

- Công suất tiêu thụ điện trung bình: 1.74 kW/h

- Tiện ích: Chế độ làm lạnh dễ chịu. Chức năng chống ẩm mốc bảo vệ sức khỏe. Dàn nóng được trang bị thêm bo mạch để bảo vệ khi điện áp thay đổi. Hẹn giờ bật tắt máy. Luồng gió thoải mái Coanda. Máng nước có thể tháo rời (dễ vệ sinh dàn lạnh). Remote có đèn LED. Tùy chọn mua thêm bộ điều khiển không dây Daikin Mobile. Tự khởi động lại khi có điện. Tự động vận hành lạnh sưởi theo nhiệt độ phòng.
- Chế độ tiết kiệm điện: Inverter

- Kháng khuẩn khử mùi: Khử mùi Enzyme Blue mặc định & PM 2.5 

- Chế độ làm lạnh nhanh: Powerful

- Chế độ gió: Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống

- Thông tin chung

+ Thông tin cục lạnh: Dài 98 cm - Cao 29.5 cm - Dày 28.1 cm - Nặng 13 kg

+ Thông tin cục nóng: Dài 95.5 cm - Cao 59.5 cm - Dày 32 cm - Nặng 36 kg

+ Loại Gas sử dụng: R-32

- Xuất xứ: Thái Lan

- Bảo hành chính hãng: bảo hành mặt lạnh 12 tháng, máy nén 5 năm
	Bộ
	10
	
	

	2
	Quạt treo tường Toshiba 3 cánh F-WSA20(H)VN 55W
- Loại quạt: Quạt treo tường - 55W - 3 mức gió

- Đường kính quạt: 3 cánh - 40 cm

- Chế độ gió: Gió ngủ, Gió thường, Gió tự nhiên

- Bảng điều khiển: Nút nhấn, Remote

- Loại motor: Bạc thau

- Tiện ích: Có remote, hẹn giờ tắt, lồng quạt có khe hở nan quạt nhỏ

- Kích thước, khối lượng: Ngang 46,5 cm - Cao 54 cm - Sâu 35 cm - Nặng 3,6 kg

- Thương hiệu của: Nhật Bản, lắp rắp tại Trung Quốc
- Hãng: Toshiba

- Bảo hành chính hãng: 12 tháng
	Bộ
	8
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	
	Thuế VAT 10%
	
	
	
	

	
	Tổng tiền đã bao gồm thuế VAT
	
	
	
	


(Bằng chữ: …………………….)

Giá trên đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định, chí phí nhân công, khảo sát, vận chuyển, vật tư lắp đặt, phí xin thẻ ra vào Cảng…);

III. Các cam kết khác:

3.1. Cam kết về hàng hóa và giá trọn gói
3.2. Điều kiện giao hàng
3.3. Điều kiện thanh toán
3.4. Điều kiện bảo hành
- Thời hạn của báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.

	
	ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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